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Phụ lục 3: Mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Người thực hiện: Đoàn Thị Huệ 

Tiêu chuẩn 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn NV để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham chiếu/ 
Câu hỏi đặt ra (ứng với 

mỗi yêu cầu) 

Cần thu thạp Nơi thu 
thập 

Phương pháp thu 
thập 

Dự kiến mã hóa 

1. Quyết định về việc ban hành Qui 
định tuyển dụng của Trường 

2. Quyết định về việc bổ nhiệm tại 
Trường. 

3. Hợp đồng lao động 

4. Quyết định bổ nhiệm 

5. Bản mô tả công việc của nhân 
viên 

6. Biên bản họp Khoa về việc phân 
công nhân sự phụ trách văn phòng 
Khoa  

7. Hồ sơ khảo sát nhu cầu và ý kiến 
của các bên liên quan về tình hình 

việc làm cựu sinh viên 

8. Quyết điṇh ban hành Nội quy lao 
động Trường (Bản cập nhật, hiệu 

lực) 

9. Nội quy lao động 

10. Website Trường 

11. Website phòng TCHC&QT 

12. Website Khoa SP KHXH 
Trường 

- Quyết định về việc ban 
hành Qui định tuyển 
dụng của Trường 

- Quyết định về việc bổ 
nhiệm tại Trường. 

- Bản mô tả công việc 
của nhân viên khoaSKH. 
Xã Hội 

- Hồ sơ khảo sát nhu cầu 
và ý kiến của các bên 
liên quan về tình hình 
việc làm cựu sinh viên 

.- Quyết điṇh ban hành 
Nội quy lao động 
Trường (Bản cập nhật, 
hiệu lực) 

- Nội quy lao động 

- Website Trường 

- Website phòng 
TCHC&QT 

- Website Khoa SP 
KHXH Trường 

 

 

1. Quyết định về việc 
ban hành Qui định 
tuyển dụng của 
Trường 

2. Quyết định về việc 
bổ nhiệm tại Trường. 

3. Hợp đồng lao động 

4. Quyết định bổ 
nhiệm 

5. Bản mô tả công 
việc của nhân viên 

6. Biên bản họp Khoa 
về việc phân công 
nhân sự phụ trách văn 
phòng Khoa  

7. Hồ sơ khảo sát nhu 
cầu và ý kiến của các 
bên liên quan về tình 
hình việc làm cựu sinh 
viên 

8. Quyết điṇh ban 
hành Nội quy lao động 
Trường (bản cập nhật, 
hiệu lực) 

9. Nội quy lao động 

10. Website Trường 

11. Website phòng 
TCHC&QT 

12. Website Khoa SP 
KHXH Trường 

Trường 
ĐHĐN 

 

 

Trường 

ĐHĐN 

Trường 
ĐHĐN 

 

 

Khoa 
SPKH.Xã 
hội 

 

Khoa 
SPKH.Xã 
Hội 

 

 

Trường 
ĐHĐN 

 

Trường 
ĐHĐN 

Trường 
ĐHĐN 

Trường 
ĐHĐN 

 

Truy cập từ 
VPĐT của 
Trường 

Truy cập từ Khoa 
SPKH. Xã Hội 

Truy cậ từ trang 
web của Trường 
ĐHĐN 

H7.07.02.01 

H7.07.02.02 
H7.07.02.03 
H7.07.02.04 
H7.07.02.05 
H7.07.02.06 

H7.07.02.07 

H7.07.02.08 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/ TIÊU CHUẨN 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, hỏng vấn, quan 

sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

7.2 1 H7.07.02.01 Văn bản Qui định về tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên  

1 NQ Ban hành Quyết định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức trong 

Trường ĐHĐN  

Số 169 NQ-HĐT, ngày 09/2/2022 ĐHĐN  

2 Quyết định Ban hành quy định về quy 

hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

Số 45/2021-/QĐ-UBND, ngày 

19/10/2021 

 

ĐHĐN  

2 H7.07.02.02  Qui định CBHT 2018-2022  Thiếu 

3 H7.07.02.03 Các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm nhân viên   

1 Hợp đồng lao động   Bỏ 

2 Quyết định bổ nhiệm (P.Trưởng khoa, Tổ 

trưởng, VPK) 

Số 1408/QĐ-ĐHĐN, ngày 

9/11/2021 

Số 238/QĐ ĐHĐN, ngày 21/2/2022 

Số 1172/ QĐ ĐHĐN, ngày 

08/11/2016 

P.TC-

HC&QT 

 

4 H7.07.02.04  Bản mô tả công việc của nhân viên 2018-2022 Khoa SP 

KHXH 

 

5 H7.07.02.05  Biên bản họp Khoa về việc phân công 

nhân sự phụ trách văn phòng Khoa 

2018-2022 Khoa SP 

KHXH 

Thiếu 

6 H7.07.02.06  Hồ sơ khảo sát nhu cầu và ý kiến của các 

bên liên quan về tình hình việc làm cựu 

sinh viên 

2018-2022 Khoa SP 

KHXH 

 

7 H7.07.02.07 Nội quy lao động của Trường  

1 Quyết điṇh ban hành Nội quy làm việc 

Trường (bản cập nhật, hiệu lực) 

Số 923/.QĐ ĐHĐN, ngày 15/6/2023 ĐHĐN  

2 Nội quy làm việc  Số 1099/QĐ-ĐHĐN,ngày 6/9/2021 ĐHĐN  

8 H7.07.02.08 Trang thông tin điện tử của Trường và Khoa  

1 Website Trường  http://www.dnpu.edu.vn/ ĐHĐN  

2 Website phòng TCHC&QT http://tochuchanhchinh.dnpu.edu.vn/ ĐHĐN  

3 Website Khoa SP KHXH Trường  http://xahoi.dnpu.edu.vn/ Khoa 

SPKHXH 

 

 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 30  tháng 10 năm 2023 

                                                                                                                                                                       Người báo cáo 
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